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I. LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự giao lưu 

giữa con người với con người, con người với động vật và sự biến đổi khí hậu rõ rệt do tác động 

của con người đang làm cho hệ sinh thái và môi trường nơi con người và động vật sinh sống thay 

đổi, nguy cơ lây truyền bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người vì thế cũng tăng cao. Theo 

những nghiên cứu khoa học của Tổ chức Y tế thế giới, trên 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật. 

Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện 

các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm bao gồm các bệnh lây truyền từ vật nuôi, động vật hoang dã 

cũng như nguy cơ bị xâm nhập các bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài như MERS-CoV ở Trung Đông 

và Hàn Quốc, Ebola ở Tây Phi, dịch hạch ở Châu Phi, cúm gia cầm A/H7N9 ở Trung Quốc…

Nhận thức được sự nguy hiểm và nguy cơ của dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người 

đến sức khỏe con người, vật nuôi cũng như nền kinh tế và xã hội, Chính phủ Việt Nam đã phê 

duyệt Chiến lược Một Sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 

2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ Y tế xây dựng, 

cùng sự tham gia của các đối tác Một Sức khỏe trong nước và quốc tế.

Chiến lược Một Sức khỏe Quốc gia hướng tới ba mục tiêu: (1) Tăng cường năng lực Một Sức 

khỏe để phòng chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người nói chung (2) Đẩy mạnh dự 

phòng các trường hợp khẩn cấp đối với những bệnh trên người có nguồn gốc động vật (3) Vận 

dụng các nguyên tắc Một Sức khỏe nhằm hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng của các bệnh 

lây từ động vật được ưu tiên hện nay.

Bảy lĩnh vực trọng tâm của Chiến lược Một Sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây 

giữa động vật và người, 2016-2020 bao gồm: (1) Xây dựng năng lực thực hiện tiếp cận Một Sức 

khỏe (2) Áp dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe trong việc kiểm soát dịch bệnh trên người 

có nguồn gốc từ động vật (3) Áp dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe trong việc kiểm soát 

các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc từ động vật, có khả năng gây đại dịch nhưng hiện chưa bùng 

phát (4) Áp dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe trong việc kiểm soát các loại vi rút cúm 
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có nguồn gốc động vật có khả năng phát triển thành đại dịch (5) Áp dụng phương pháp tiếp cận 

Một Sức khỏe trong kiểm soát bệnh dại (6) Áp dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe trong 

kiểm soát vấn đề kháng kháng sinh (7) Áp dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe trong kiểm 

soát các dịch bệnh có nguồn gốc động vật được ưu tiên khác.

Trong quá trình thực hiện Chiến lược Một Sức khỏe quốc gia, nhằm thúc đẩy và cụ thể hóa 

các mục tiêu và hoạt động đã được phê duyệt, dự thảo Kế hoạch ngành Nông nghiệp đã được xây 

dựng dựa trên các thông tin đầu vào và góp ý từ phía Bộ NN&PTNT cũng như các bên liên quan 

khác. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã xây dựng một bản kế hoạch tương tự. Cả hai Kế hoạch 

này được sử dụng với mục đích hỗ trợ các nỗ lực hợp tác và điều phối trong khuôn khổ Một Sức 

khỏe, chỉ rõ những lĩnh vực mà hai ngành có thể phối kết hợp, cũng như các lĩnh vực cần sự tham 

gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bên liên quan chủ chốt khác.

Mục đích của Kế hoạch Ngành là rà soát tiến độ thực hiện Chiến lược Một Sức khỏe kể từ 

năm 2016 đến nay; đưa ra các hoạt động cùng những kết quả mong đợi cho giai đoạn 2018-2020; 

tìm ra những khoảng trống/thiếu hụt cần bổ sung và chỉ ra cơ chế phối hợp liên ngành cần thiết 

cho việc áp dụng tiếp cận Một Sức khỏe trong việc phòng chống bệnh truyền lây từ động vật 

sang người.

Kế hoạch Ngành được xây dựng dựa trên Chiến lược Một Sức khỏe quốc gia phòng chống 

bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-2020 đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết 

định số 5273/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2016, với sự đồng thuận của Bộ Y tế tại 

Công văn số 8225/BYT-DP ngày 17 tháng 11 năm 2016. Cục Thú y là đầu mối kỹ thuật chính 

cùng các đơn vị liên quan của Bộ NN&PTNT như Cục Chăn nuôi, Viện Thú y, Trung tâm Khu-

yến nông Quốc gia, Cơ quan Quản lý CITES... Cục thú y và các đơn vị liên quan đã cử các cán 

bộ chuyên trách hỗ trợ làm việc và cung cấp thông tin cần thiết cho tư vấn. Kế hoạch được soạn 

thảo và tổng hợp bởi Thạc sĩ Trương Thị Dung – Tư vấn cấp cao tại Viện Nghiên cứu Bảo tồn 

Đa dạng Sinh học và Bệnh Nhiệt đới. Văn phòng OHP hỗ trợ điều phối chia sẻ thông tin và tham 

vấn trong quá trình xây dựng Kế hoạch.

Để xây dựng Kế hoạch Ngành Nông nghiệp, các tài liệu chính đã được tham khảo bao gồm 

Chiến lược Một Sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-

2020; Chương trình Phối hợp hành động quốc gia phòng chống Cúm gia cầm và Đại dịch cúm 

(OPI), 2006-2010; Chương trình Phối hợp hành động phòng chống Cúm gia cầm, Dự phòng 
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đại dịch và Bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED); Các luật như Luật Thú y, Luật phòng chống 

bệnh truyền nhiễm, Chương trình Dại quốc gia, Chương trình Cúm quốc gia, Chương trình hành 

động quốc gia về Kháng Kháng Sinh; Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu; Thông tư liên tịch số 

16/2013 cùng các nghị định, chỉ thị và công văn liên quan khác … 

Sự hỗ trợ hiệu quả của Ban Thư ký Đối tác OHP trong việc chia sẻ thông tin và phối hợp liên 

ngành, cùng nhận thức cao của các cơ quan liên quan thuộc Bộ NN&PTNT đặc biệt là Cục Thú 

y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Cơ quan Quản lý CITES,… trong việc áp 

dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe và phối hợp liên ngành nhằm phòng chống bệnh lây 

truyền từ động vật sang người đã được ghi nhận trong quá trình xây dựng Kế hoạch Ngành.

Tuy nhiên, cơ chế phối hợp liên ngành cũng như chức năng nhiệm vụ của các bên liên quan 

vẫn cần tiếp tục được tăng cường trong bối cảnh hiện nay, nhằm duy trì một cơ chế chia sẻ thông 

tin bền vững và hiệu quả. Hiện nay, ngân sách phòng chống dịch bệnh của ngành thú y bị cắt 

giảm đáng kể, nguồn nhân lực mỏng do bị sáp nhập và cắt giảm tạo ra những thách thức rất lớn 

tại cấp huyện, xã và làng bản trong việc phát hiện và thông báo dịch bệnh thường xuyên, chính 

xác kịp thời.

Trong giai đoạn hiện nay, mới chỉ có 5 bệnh được ưu tiên được xác định trong thông tư liên 

tịch 16/2013 là (1) Bệnh Cúm A(H5N1), (2)  Bệnh Dại, (3) Bệnh Liên cầu khuẩn lợn, (4)  Bệnh 

Than (nhiệt thán) và (5) Bệnh Xoắn khuẩn vàng da (leptospirosis). Trong thời gian tới, cần bổ 

sung một số bệnh lây truyền từ động vật sang người mới nổi nguy hiểm khác để đáp ứng với tình 

hình thực tế.

II. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 
2016-2017 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

CHIẾN LƯỢC OHSP GIAI ĐOẠN 2018-2020

Bảng dưới đây được xây dựng cho từng lĩnh vực trong bảy lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch 

Chiến lược Một sức khỏe quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người, 2016-

2020. 
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về
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 

bệ
nh

 lâ
y 

tru
yề

n 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i v

à 
tiế

p 
cậ

n 
M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe
;    

V
iệ

c 
th

iế
u 

m
ột

 b
an

 c
hỉ

 đ
ạo

 
qu

ốc
 g

ia
 tổ

ng
 th

ể 
hi

ện
 h

àn
h 

có
 

th
ể 

hạ
n 

ch
ế 

hi
ệu

 q
uả

 c
ủa

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

ối
 h

ợp
 li

ên
 n

gà
nh

 tr
on

g 
gi

ám
 sá

t, 
ch

uẩ
n 

bị
, g

iả
m

 th
iể

u 
rủ

i r
o 

và
 h

oạ
t đ

ộn
g 

dự
 p

hò
ng

 
tro

ng
 g

ia
i đ

oạ
n 

kh
ôn

g 
có

 d
ịc

h 
bệ

nh
.

1.
 T

hi
ết

 lậ
p 

hệ
 th

ốn
g 

gi
ám

 sá
t 

tă
ng

 c
ườ

ng
 g

iữ
a 

ng
ườ

i v
à 

độ
ng

 
vậ

t c
ho

 5
 d

ịc
h 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 

lâ
y 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t đ

ượ
c 

ưu
 ti

ên
 

th
eo

 T
hô

ng
 tư

 li
ên

 ti
ch

 số
 1

6/
TT

LT
-B

Y
T-

B
N

N
PT

N
T;

   
  

2.
 T

hi
ết

 lậ
p 

hệ
 th

ốn
g 

gi
ám

 sá
t 

ch
ọn

 lọ
c 

đố
i v

ới
 c

ác
 n

hó
m

 
độ

ng
 v

ật
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
ca

o.
   

  
3.

 C
ần

 c
ó 

nh
ân

 sự
 đ

ầu
 m

ối
 ở

 
cá

c 
cấ

p 
tru

ng
 ư

ơn
g,

 c
ấp

 v
ùn

g 
và

 c
ấp

 tỉ
nh

 c
hị

u 
trá

ch
 n

hi
ệm

 

Lã
nh

 đ
ạo

 
B

ộ 
Y

 tế
 v

à 
C

ục
 Y

TD
P

C
ục

 Y
TD

P,
 

V
iệ

n 
V

S-
D

TT
W

 v
à 

cá
c 

họ
c 

vi
ện

 
tro

ng
 k

hu
 

vự
c

#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

C
ác

 n
gà

nh
 k

há
c 

liê
n 

qu
an

 B
ộ 

TN
M

T,
 th

àn
h 

vi
ên

 
đố

i t
ác

 M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe

FA
O

, W
H

O

L
ĩn

h 
vự

c 
tr

ọn
g 

tâ
m

 số
 1

: X
ây

 d
ựn

g 
nă

ng
 lự

c 
th

ực
 h

iệ
n 

tiế
p 

cậ
n 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP

#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

1.
1.

3
Là

m
 rõ

 v
ai

 
trò

 c
ủa

 B
ộ 

TN
&

M
T

Tr
iể

n 
kh

ai
 d

ự 
án

 th
í đ

iể
m

 
đá

nh
 g

iá
 v

à 
tă

ng
 c

ườ
ng

 th
ực

 
hi

ện
 T

T1
6 

tạ
i t

uy
ến

 c
ơ 

sở
 

tạ
i 4

 tỉ
nh

: H
à 

G
ia

ng
, T

ha
nh

 
H

óa
, Q

uả
ng

 N
am

, B
ìn

h 
Đ

ịn
h.

B
ộ 

TN
&

M
T 

hỗ
 tr

ợ 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

dự
 

ph
òn

g 
và

 k
iể

m
 so

át
 ô

 n
hi

ễm
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, k

hắ
c 

ph
ục

 sự
 c

ố 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 v
à 

su
y 

th
ái

 m
ôi

 
trư

ờn
g.

 C
ụ 

th
ể 

là
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 
cá

c 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
tố

i ư
u 

để
 

xử
 lý

 g
ia

 sú
c 

m
ắc

 b
ện

h,
 c

hế
t 

và
 p

hả
i t

iê
u 

hủ
y;

 x
ử 

lý
 c

hấ
t 

th
ải

 tr
on

g 
ch

ăn
 n

uô
i v

à 
cá

c 
cơ

 sở
 c

hế
 b

iế
n 

th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 
nu

ôi
.

4.
 P

hố
i h

ợp
 tổ

 c
hứ

c 
tậ

p 
hu

ấn
 v

à 
tiế

n 
hà

nh
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
 

về
 p

hò
ng

, c
hố

ng
 b

ện
h 

tru
yề

n 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ục

 T
hú

 y
 v

à 
cá

c 
đơ

n 
vị

 li
ên

 q
ua

n 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T.

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
K

iể
m

 so
át

 
đư

ợc
 c

ác
 d

ịc
h 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 
độ

ng
 v

ật
.

Th
ời

 g
ia

n 
th

ực
 h

iệ
n:

 2
01

8-
20

20

1.
 P

hố
i h

ợp
 x

ây
 d

ựn
g 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
dự

 p
hò

ng
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 ô

 n
hi

ễm
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 tr

on
g 

ch
ăn

 n
uô

i.   
               

               
       

2.
 P

hố
i h

ợp
 k

hắ
c 

ph
ục

 sự
 c

ố 
m

ôi
 

trư
ờn

g 
và

 su
y 

th
ái

 m
ôi

 tr
ườ

ng
.                 

                   
3.

 P
hố

i h
ợp

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 x

ử 
lý

 g
ia

 
sú

c 
m

ắc
 b

ện
h,

 c
hế

t p
hả

i t
iê

u 
hủ

y                                        
4.

 H
ướ

ng
 d

ẫn
 x

ử 
lý

 c
hấ

t t
hả

i 
tro

ng
 c

hă
n 

nu
ôi

 v
à 

ch
ế 

bi
ến

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
độ

ng
 v

ật
.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
uc

 T
hú

 y
 v

à 
cá

c 
đơ

n 
vị

 li
ên

 q
ua

n 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T.

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
C

ó 
cá

c 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

về
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
và

 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

tri
ển

 k
ha

i c
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 n

ày
.

4.
 C

ần
 c

ó 
nh

ữn
g 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 
tiế

t h
ơn

 v
ề 

cơ
 c

hế
 p

hố
i h

ợp
 

th
ực

 h
iệ

n 
ở 

cấ
p 

dư
ới

 tỉ
nh

C
ần

 c
ó 

sự
 p

hố
i h

ợp
 v

ới
 B

ộ 
TN

&
M

T 
(T

ổn
g 

C
ục

 M
ôi

 
trư

ờn
g/

C
ục

 K
iể

m
 so

át
 ô

 n
hi

ễm
) 

để
 x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

hư
ớn

g 
dẫ

n.
   

  
Ph

ân
 b

ổ 
ki

nh
 p

hí
 tr

un
g 

ươ
ng

 
ch

o 
vi

ệc
 so

ạn
 th

ảo
 c

ác
 v

ăn
 b

ản
.

C
ục

 Y
 tế

 d
ự 

ph
òn

g

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 y
 

tế
 d

ự 
ph

òn
g 

và
 V

iệ
n 

V
ệ 

si
nh

 d
ịc

h 
tễ

 T
W

 x
ây

 
dự

ng
 c

ác
 

vă
n 

bả
n 

hư
ớn

g 
dẫ

n

Th
àn

h 
vi

ên
 đ

ối
 tá

c 
M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe

C
ần

 c
ó 

sự
 p

hố
i h

ợp
 

vớ
i B

ộ 
TN

&
M

T 
(T

ổn
g 

C
ục

 M
ôi

 
trư

ờn
g/

C
ục

 K
iể

m
 

so
át

 ô
 n

hi
ễm

) đ
ể 

xâ
y 

dự
ng

 c
ác

 v
ăn

 
bả

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n    
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#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

ki
ểm

 so
át

 ô
 n

hi
ễm

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

tro
ng

 c
hă

n 
nu

ôi
, k

hắ
c 

ph
ục

 sự
 

cố
 m

ôi
 tr

ườ
ng

, x
ử 

lý
 g

ia
 sú

c 
m

ắc
 b

ện
h 

và
 c

hế
t, 

xử
 lý

 c
hấ

t 
th

ải
.

Th
ời

 g
ia

n 
th

ực
 h

iệ
n:

 2
01

9-
20

20

1.
1.

4
Tă

ng
 c

ườ
ng

 v
à 

kị
p 

th
ời

 c
hi

a 
sẻ

 
th

ôn
g 

tin
 g

iữ
a 

ng
àn

h 
Th

ú 
y 

và
 Y

 tế
 th

ôn
g 

qu
a 

cá
c 

kê
nh

 
th

ôn
g 

tin
 c

hí
nh

 
th

ốn
g 

đã
 đ

ượ
c 

th
iế

t l
ập

 (v
í d

ụ 
vi

ệc
 b

áo
 c

áo
 

cá
c 

ca
 lâ

y 
bệ

nh
 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t-

sa
ng

-n
gư

ời
 tớ

i 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T,
 

đồ
ng

 th
ời

 b
áo

 
cá

o 
ng

uy
 c

ơ 
về

 c
ác

 ổ
 d

ịc
h 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t v
à 

cá
c 

ng
uy

 c
ơ 

kh
ác

 (K
há

ng
 

kh
án

g 
si

nh
) 

C
ục

 T
hú

 y
 đ

ã 
ph

ối
 h

ợp
 

cù
ng

 v
ới

 C
ục

 Y
TD

P 
và

 
V

iệ
n 

V
SD

TT
W

 đ
ể 

ch
ia

 sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

cá
c 

bệ
nh

 d
ịc

h 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

Th
ôn

g 
tư

 L
iê

n 
tịc

h 
số

 1
6/

20
13

/ 
TT

LT
-B

Y
T-

B
N

N
PT

N
T.

Tr
iể

n 
kh

ai
 d

ự 
án

 th
í đ

iể
m

 
đá

nh
 g

iá
 v

à 
tă

ng
 c

ườ
ng

 th
ực

 
hi

ện
 T

T1
6 

tạ
i t

uy
ến

 c
ơ 

sở
 

tạ
i 4

 tỉ
nh

: H
à 

G
ia

ng
, T

ha
nh

 
H

óa
, Q

uả
ng

 N
am

, B
ìn

h 
Đ

ịn
h

1.
 V

iệ
c 

tra
o 

đổ
i t

hô
ng

 ti
n 

tro
ng

 
trư

ờn
g 

hợ
p 

độ
t x

uấ
t h

oặ
c 

th
eo

 
đị

nh
 k

ỳ 
ph

ải
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
;  

   
  

2.
 T

ro
ng

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

hẩ
n 

cấ
p 

có
 th

ể 
tra

o 
đổ

i t
rự

c 
tiế

p 
bằ

ng
 

đi
ện

 th
oạ

i, 
fa

x 
ho

ặc
 th

ư 
đi

ện
 tử

 
nh

ưn
g 

tro
ng

 v
òn

g 
24

 g
iờ

 k
ể 

từ
 

kh
i p

há
t h

iệ
n 

ca
 b

ện
h,

 ổ
 d

ịc
h 

ở 
ng

ườ
i h

oặ
c 

độ
ng

 v
ật

 n
gh

i n
gờ

 
m

ắc
 b

ện
h 

tru
yề

n 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t 
sa

ng
 n

gư
ời

, c
ần

 p
hả

i g
ửi

 c
ôn

g 
vă

n 
th

ôn
g 

bá
o.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ục

 T
hú

 y
 v

à 
cá

c 
đơ

n 
vị

 li
ên

 q
ua

n 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
K

ịp
 th

ời
 

ch
ia

 sẻ
 th

ôn
g 

tin
 đ

ể 
từ

 đ
ó 

nh
an

h 
ch

ón
g 

kh
oa

nh
 v

ùn
g 

ổ 
dị

ch
, 

kh
ôn

g 
để

 d
ịc

h 
lâ

y 
la

n 
sa

ng
 d

iệ
n 

rộ
ng

, đ
ặc

 b
iệ

t h
ạn

 c
hế

 th
ấp

 n
hấ

t 

1.
 C

ần
 c

ó 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 

ph
áp

 lu
ật

 q
uy

 đ
ịn

h 
rõ

 rà
ng

 c
ơ 

ch
ế 

ch
ia

 sẻ
 th

ôn
g 

tin
 k

ịp
 th

ời
, 

ch
ín

h 
xá

c 
và

 h
iệ

u 
qu

ả 
gi

ữa
 h

ai
 

ng
àn

h 
Th

ú 
y 

và
 Y

 tế
, t

ừ 
cấ

p 
Tr

un
g 

ươ
ng

 đ
ến

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g;

 
2.

 T
hự

c 
hi

ện
 v

iệ
c 

ch
ia

 sẻ
 d

ữ 
liệ

u 
gi

ám
 sá

t d
ịc

h 
bệ

nh
 tr

ên
 

độ
ng

 v
ật

 h
oa

ng
 d

ã

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P 

và
 

V
iệ

n 
V

ệ 
si

nh
 d

ịc
h 

tễ
 T

W
 x

ây
 

dự
ng

 c
ác

 
vă

n 
bả

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n

FA
O

, W
H

O
, U

S-
C

D
C

, T
hà

nh
 v

iê
n 

đố
i t

ác
 M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe
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#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

tớ
i B

ộ 
Y

 tế
) 

th
eo

 T
hô

ng
 

tư
 L

iê
n 

tịc
h 

số
 1

6/
20

13
/

TT
LT

-B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T

sự
 lâ

y 
la

n 
dị

ch
 b

ện
h 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t 

sa
ng

 n
gư

ời
.

Th
ời

 g
ia

n 
th

ực
 h

iệ
n:

 2
01

8-
20

20

1.
1.

5
Tă

ng
 c

ườ
ng

 
ch

ia
 sẻ

 th
ôn

g 
tin

 
và

 h
ợp

 tá
c 

đi
ều

 
ph

ối
 g

iữ
a 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T,

 B
ộ 

TN
&

M
T 

và
 B

ộ 
Y

 tế
 tr

on
g 

vi
ệc

 
ph

òn
g 

ng
ừa

 
và

 k
iể

m
 so

át
 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

từ
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
hă

n 
nu

ôi
 

và
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 

sự
 lâ

y 
nh

iễ
m

 
dị

ch
 b

ện
h 

có
 

ng
uồ

n 
gố

c 
từ

 
độ

ng
 v

ật

H
ai

 n
ăm

 q
ua

, k
ể 

từ
 sa

u 
kh

i 
ba

n 
hà

nh
 T

hô
ng

 tư
 L

iê
n 

tịc
h 

số
 1

6/
TT

LT
-B

Y
T-

B
N

N
PT

-
N

T,
 C

ục
 T

hú
 y

 đ
ã 

và
 đ

an
g 

cố
 g

ắn
g 

tă
ng

 c
ườ

ng
 c

hi
a 

sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

cô
ng

 tá
c 

đi
ều

 
ph

ối
 g

iữ
a 

cá
c 

B
ộ 

tro
ng

 v
iệ

c 
ph

òn
g 

ng
ừa

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 ô
 

nh
iễ

m
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 từ
 h

oạ
t 

độ
ng

 c
hă

n 
nu

ôi
 v

à 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
lâ

y 
nh

iễ
m

 d
ịc

h 
bệ

nh
 

có
 n

gu
ồn

 g
ốc

 từ
 đ

ộn
g 

vậ
t, 

cụ
 th

ể 
là

 th
àn

h 
lậ

p 
cá

c 
Đ

oà
n 

th
an

h 
tra

.

Th
ôn

g 
qu

a 
Đ

ối
 tá

c 
M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe
 v

à 
cá

c 
hộ

i t
hả

o 
liê

n 
ng

àn
h,

 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
liê

n 
qu

an
 th

uộ
c 

cá
c 

bộ
 đ

ã 
gặ

p 
gỡ

 tr
ao

 đ
ổi

 v
à 

ch
ia

 sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 g
iữ

a 
ng

àn
h 

ch
ăn

 n
uô

i, 
th

ú 
y 

và
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dị

ch
 b

ện
h.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ục

 T
hú

 y
 v

à 
cá

c 
đơ

n 
vị

 li
ên

 q
ua

n 
th

uộ
c 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
Th

ôn
g 

tin
 

đư
ợc

 c
hi

a 
sẻ

, c
ó 

sự
 p

hố
i h

ợp
 

ph
òn

g 
ng

ừa
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 ô

 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 từ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
 c

hă
n 

nu
ôi

 v
à 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

lâ
y 

nh
iễ

m
 d

ịc
h 

bệ
nh

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
độ

ng
 v

ật
. 

B
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n 
về

 c
ơ 

ch
ế 

đi
ều

 p
hố

i.
Th

ời
 g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n:
 2

01
9-

20
20

C
ần

 c
ó 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 
ph

áp
 lu

ật
 q

uy
 đ

ịn
h 

rõ
 rà

ng
 c

ơ 
ch

ế 
ch

ia
 sẻ

 th
ôn

g 
tin

, p
hố

i h
ợp

 
ph

òn
g 

ng
ừa

 k
iể

m
 so

át
 ô

 n
hi

ễm
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 từ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ch

ăn
 

nu
ôi

 v
à 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

lâ
y 

nh
iễ

m
 

dị
ch

 b
ện

h 
có

 n
gu

ồn
 g

ốc
 đ

ộn
g 

vậ
t g

iữ
a 

ba
 b

ộ 
từ

 c
ấp

 tr
un

g 
ươ

ng
 đ

ến
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g.

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P 

và
 

V
iệ

n 
V

ệ 
si

nh
 d

ịc
h 

tễ
 T

W
 x

ây
 

dự
ng

 v
ăn

 
bả

n 
về

 c
hi

a 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

 
và

 p
hố

i h
ợp

 
ph

òn
g 

ng
ừa

 
và

 k
iể

m
 so

át
 

m
ôi

 tr
ườ

ng

Ph
ối

 h
ợp

 v
ới

 B
ộ 

TN
&

M
T 

(T
ổn

g 
cụ

c 
M

ôi
 tr

ườ
ng

/
C

ục
 K

iể
m

 so
át

 Ô
 

nh
iễ

m
) x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật

1.
1.

6
X

ác
 đ

ịn
h 

cá
c 

ch
ỉ s

ố 
để

 g
iá

m
 

C
ục

 T
hú

 y
 th

ườ
ng

 x
uy

ên
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
gi

ám
 sá

t c
ác

 
C

ục
 T

hú
 y

, C
ục

 Y
TD

P 
và

 V
iệ

n 
V

SD
TT

W
 sẽ

 x
ác

 đ
ịn

h 
cá

c 
ch

ỉ s
ố 

C
ần

 c
ó 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 v

iệ
c 

gi
ám

 sá
t 

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
FA

O
, W

H
O
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#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

sá
t v

à 
đá

nh
 

gi
á 

cá
c 

cơ
 

ch
ế 

đi
ều

 p
hố

i 
về

 p
hò

ng
 

ch
ốn

g 
cá

c 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t ở
 tấ

t c
ả 

cá
c 

cấ
p 

từ
 

tru
ng

 ư
ơn

g 
đế

n 
cấ

p 
tỉn

h,
 

hu
yệ

n.

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t c
ho

 C
ác

 C
hi

 c
ục

 T
hú

 
y 

vù
ng

, C
hi

 c
ục

 T
hú

 y
, 

C
hi

 c
ục

 c
hă

n 
nu

ôi
 v

à 
th

ú 
y 

hu
yệ

n 
th

eo
 c

hỉ
 số

 g
iá

m
 

sá
t (

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 tị
ch

 số
 

16
/T

TL
T 

nh
ư:

 số
 c

a 
m

ắc
, 

ch
ết

, s
ố 

đà
n 

lâ
y 

nh
iễ

m
, t

riệ
u 

ch
ứn

g 
lâ

m
 sà

ng
, k

ết
 q

uả
 x

ét
 

ng
hi

ệm
)

TT
D

V
N

N
Tổ

 C
N

, T
Y

K
N

 +
 T

Y
 +

 Q
LC

L 
+ 

B
V

TV
, 

TT
 d

ạy
 n

gh
ề

để
 g

iá
m

 sá
t v

à 
đá

nh
 g

iá
 c

ác
 c

ơ 
ch

ế 
đi

ều
 p

hố
i v

ề 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
cá

c 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 lâ
y 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t 

ở 
tấ

t c
ả 

cá
c 

cấ
p 

từ
 tr

un
g 

ươ
ng

 
đế

n 
cấ

p 
tỉn

h,
 h

uy
ện

.  
Đ

ơn
 v

ị t
hự

c 
hi

ện
:

C
ác

 đ
ơn

 v
ị l

iê
n 

qu
an

 th
uộ

c 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T.
K

ết
 q

uả
 m

on
g 

đợ
i: 

X
ác

 đ
ịn

h 
đư

ợc
 c

hỉ
 số

 g
iá

m
 sá

t v
à 

đá
nh

 
gi

á 
cá

c 
cơ

 c
hế

 đ
iề

u 
ph

ối
 v

ề 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
cá

c 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t ở
 tấ

t c
ả 

cá
c 

cấ
p 

từ
 tr

un
g 

ươ
ng

 đ
ến

 c
ấp

 tỉ
nh

 v
à 

hu
yệ

n.
Th

ời
 g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n:
 2

01
8-

20
20

và
 đ

án
h 

gi
á 

cá
c 

cơ
 c

hế
 đ

iề
u 

ph
ối

 v
ề 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

cá
c 

bệ
nh

 
tru

yề
n 

lâ
y 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t.

Y
TD

P 
và

 V
iệ

n 
V

SD
TT

W
 

xâ
y 

dự
ng

 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
hư

ớn
g 

dẫ
n

1.
1.

7
X

ác
 đ

ịn
h 

va
i t

rò
 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

có
 li

ên
 q

ua
n 

tro
ng

 v
iệ

c 
qu

ản
 

lý
 v

à 
ch

ỉn
h 

đố
n 

vi
ệc

 g
ây

 n
uô

i 
độ

ng
 v

ật
 h

oa
ng

 
dã

 ở
 c

ác
 tr

an
g 

trạ
i, 

hệ
 th

ốn
g 

gi
ám

 sá
t d

ịc
h 

Tr
on

g 
ha

i n
ăm

 q
ua

, C
IT

ES
 

đã
 th

am
 m

ưu
 c

ho
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
th

ẩm
 q

uy
ền

 đ
ể 

ba
n 

hà
nh

 c
hí

nh
 sá

ch
 p

há
p 

lu
ật

, 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 

bu
ôn

 b
án

 đ
ộn

g 
vậ

t h
oa

ng
 d

ã 
trá

i p
hé

p
- L

uậ
t H

ìn
h 

sự
 c

ó 
ph

ần
 li

ên
 

qu
an

 đ
ến

 C
IT

ES
.

- L
uậ

t L
âm

 n
gh

iệ
p 

có
 n

ội
 

du
ng

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
C

IT
ES

.

Ti
ếp

 tụ
c 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
trê

n 
nh

ư 
ho

àn
 th

iệ
n 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 lý
 

và
 h

ướ
ng

 d
ẫn

, t
ổ 

ch
ức

 c
ác

 c
uộ

c 
hộ

i t
hả

o 
xá

c 
đị

nh
 v

ai
 tr

ò 
và

 
trá

ch
 n

hi
ệm

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 tr
on

g 
vi

ệc
 q

uả
n 

lý
 v

à 
ch

ỉn
h 

đố
n 

vi
ệc

 g
ây

 n
uô

i đ
ộn

g 
vậ

t h
oa

ng
 d

ã 
ở 

cá
c 

tra
ng

 tr
ại

, h
ệ 

th
ốn

g 
gi

ám
 sá

t d
ịc

h 
bệ

nh
, b

ảo
 

tồ
n 

và
 b

uô
n 

bá
n 

trá
i p

hé
p,

 c
ũn

g 
nh

ư 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
kh

ác
 c

ó 
liê

n 

C
ần

 c
ó 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
 x

ác
 đ

ịn
h 

va
i t

rò
 v

à 
trá

ch
 

nh
iệ

m
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 tr

on
g 

vi
ệc

 q
uả

n 
lý

 v
à 

ch
ỉn

h 
đố

n 
vi

ệc
 g

ây
 n

uô
i đ

ộn
g 

vậ
t h

oa
ng

 d
ã 

ở 
cá

c 
tra

ng
 tr

ại
, h

ệ 
th

ốn
g 

gi
ám

 sá
t d

ịc
h 

bệ
nh

, b
ảo

 
tồ

n 
và

 b
uô

n 
bá

n 
trá

i p
hé

p,
 c

ũn
g 

nh
ư 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

kh
ác

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

và
 rừ

ng
.

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i B
ộ 

Y
 tế

, 
C

ục
 Y

TD
P 

và
 V

iệ
n 

V
ệ 

si
nh

 d
ịc

h 
tễ

 
TW

 v
ề 

hệ
 

th
ốn

g 
gi

ám
 

sá
t d

ịc
h 

bệ
nh

FA
O
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#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

bệ
nh

, b
ảo

 
tồ

n 
và

 b
uô

n 
bá

n 
trá

i p
hé

p,
 

cũ
ng

 n
hư

 c
ác

 
cơ

 q
ua

n 
kh

ác
 

có
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

cô
ng

 tá
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 

trư
ờn

g
và

 rừ
ng

- P
hố

i h
ợp

 v
ới

 lự
c 

lư
ợn

g 
cô

ng
 a

n,
 k

iể
m

 lâ
m

 p
hò

ng
 

ch
ốn

g 
bu

ôn
 b

án
 Đ

V
H

D
- T

ập
 h

uấ
n:

 P
hố

i h
ợp

 v
ới

 
FA

O
, C

ụ 
Th

ú 
y 

để
 tậ

p 
hu

ấn
 

ch
o 

cá
c 

cá
n 

bộ
 k

iể
m

 lâ
m

 
về

 n
gu

y 
cơ

 tr
uy

ền
 lâ

y 
dị

ch
 

bệ
nh

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
độ

ng
 

vậ
t t

hô
ng

 q
ua

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
bu

ôn
 b

án
 tr

ái
 p

hé
p.

- P
hố

i h
ợp

 v
ới

 B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o 

để
 tu

yê
n 

tru
yề

n,
 

đư
a 

và
o 

gi
áo

 tr
ìn

h 
gi

ản
g 

dạ
y 

về
 v

iệ
c 

bả
o 

vệ
 Đ

V
H

D
.

- B
an

 h
àn

h 
C

hỉ
 th

ị 0
3 

và
 

28
 c

ó 
qu

i đ
ịn

h 
ch

ức
 n

ăn
g 

nh
iệ

m
 v

ụ 
củ

a 
C

IT
ES

. T
ổ 

ch
ức

 c
ác

 c
uộ

c 
hộ

i t
hả

o 
xá

c 
đị

nh
 v

ai
 tr

ò 
và

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 
củ

a 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
có

 li
ên

 
qu

an
 tr

on
g 

vi
ệc

 q
uả

n 
lý

 v
à 

ch
ỉn

h 
đố

n 
vi

ệc
 g

ây
 n

uô
i 

độ
ng

 v
ật

 h
oa

ng
 d

ã 
ở 

cá
c 

tra
ng

 tr
ại

, h
ệ 

th
ốn

g 
gi

ám
 sá

t 
dị

ch
 b

ện
h,

 b
ảo

 tồ
n 

và
 b

uô
n 

bá
n 

trá
i p

hé
p,

 c
ũn

g 
nh

ư 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
kh

ác
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 

đế
n 

cô
ng

 tá
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 

trư
ờn

g 
và

 rừ
ng

.

qu
an

 đ
ến

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

và
 rừ

ng
.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ác

 đ
ơn

 v
ị 

liê
n 

qu
an

 th
uộ

c 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T,
 

Tổ
ng

 c
ục

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

(C
ơ 

qu
an

 
Q

uả
n 

lý
 C

IT
ES

)
K

ết
 q

uả
 m

on
g 

đợ
i: 

B
áo

 c
áo

 k
ết

 
qu

ả 
cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

và
 h

ội
 th

ảo
 

qu
y 

đị
nh

 v
ai

 tr
ò 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

có
 li

ên
 q

ua
n 

tro
ng

 v
iệ

c 
qu

ản
 lý

 v
à 

ch
ỉn

h 
đố

n 
vi

ệc
 g

ây
 n

uô
i đ

ộn
g 

vậ
t h

oa
ng

 d
ã 

ở 
cá

c 
tra

ng
 tr

ại
, h

ệ 
th

ốn
g 

gi
ám

 
sá

t d
ịc

h 
bệ

nh
, b

ảo
 tồ

n 
và

 b
uô

n 
bá

n 
trá

i p
hé

p,
 c

ũn
g 

nh
ư 

cá
c 

cơ
 

qu
an

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
cô

ng
 

tá
c 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 v
à 

rừ
ng

.
Th

ời
 g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n:
 2

01
8-

20
20



14 15

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC OHSP 2016-2020

#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v

1.
2.

1

1.
3.

1

Tì
m

 k
iế

m
 v

à 
th

úc
 đ

ẩy
 sự

 
đó

ng
 g

óp
 c

ủa
 

cá
c 

ch
uy

ên
 g

ia

H
ỗ 

trợ
 Đ

ối
 tá

c 
M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe
 

và
 th

am
 g

ia
 v

ào
 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
do

 Đ
ối

 tá
c 

M
ột

 

M
ặc

 d
ù 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
nà

y 
ch

ưa
 

đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
ho

àn
 h

ảo
 

nh
ư 

kế
 h

oạ
ch

 đ
ã 

đề
 ra

, t
uy

 
nh

iê
n 

cá
c 

cu
ộc

 h
ọp

, h
ội

 th
ảo

 
và

 c
ác

 d
iễ

n 
đà

n 
đã

 đ
ượ

c 
tổ

 
ch

ức
, q

uy
 tụ

 sự
 th

am
 g

ia
 

củ
a 

cá
c 

ch
uy

ên
 g

ia
 tr

on
g 

và
 

ng
oà

i n
ướ

c 
là

 c
ác

 đ
ối

 tá
c 

có
 ti

ềm
 n

ăn
g 

hỗ
 tr

ợ 
ch

o 
cá

c 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
hợ

p 
tá

c 
ph

òn
g 

ng
ừa

 v
à 

ki
ểm

 so
át

 d
ịc

h 
bệ

nh
 

tru
yề

n 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i.

Th
am

 d
ự 

cá
c 

hộ
i t

hả
o,

 d
iễ

n 
đà

n 
vậ

n 
độ

ng
 c

hí
nh

 sá
ch

 
và

 rà
 so

át
 c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe

; c
ác

 c
uộ

c 
họ

p 
C

hí
nh

 sá
ch

 v
à 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ho

 

Tă
ng

 c
ườ

ng
 tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
cu

ộc
 

họ
p,

 h
ội

 th
ảo

 v
à 

cá
c 

di
ễn

 đ
àn

 
qu

y 
tụ

 sự
 th

am
 g

ia
 c

ủa
 c

ác
 

ch
uy

ên
 g

ia
 tr

on
g 

và
 n

go
ài

 n
ướ

c 
là

 c
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g 
có

 ti
ềm

 n
ăn

g 
hỗ

 
trợ

 c
ho

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

trì
nh

 h
ợp

 tá
c 

ph
òn

g 
ng

ừa
 v

à 
ki

ểm
 so

át
 d

ịc
h 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ác

 đ
ơn

 v
ị 

liê
n 

qu
an

 th
uộ

c 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T
K

ết
 q

uả
 m

on
g 

đợ
i: 

C
ó 

th
êm

 
nh

iề
u 

đó
ng

 g
óp

 từ
 c

á 
ch

uy
ên

 g
ia

 
tro

ng
 n

ướ
c 

và
 q

uố
c 

tế
 

Th
ời

 g
ia

n 
th

ực
 h

iệ
n:

 2
01

8-
20

20

Ti
ếp

 tụ
c 

hỗ
 tr

ợ 
Đ

ối
 tá

c 
M

ột
 S

ức
 

kh
ỏe

.  
   

   
   

   
   

   
   

 
Đ

ơn
 v

ị t
hự

c 
hi

ện
: B

an
 T

hư
 k

ý 
Đ

ối
 tá

c 
M

SK
, c

ác
 đ

ơn
 v

ị l
iê

n 
qu

an
 th

uộ
c 

B
ộ 

N
N

&
PT

N
T 

nh
ư 

C
ần

 tă
ng

 c
ườ

ng
 sự

 th
am

 g
ia

 
củ

a 
cá

c 
ch

uy
ên

 g
ia

 đ
ến

 từ
 c

ác
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, k
hố

i t
ư 

nh
ân

, c
ác

 
đố

i t
ác

 q
uố

c 
tế

.

C
ần

 c
ó 

cơ
 c

hế
 p

hố
i h

ợp
 v

à 
ph

ân
 c

ôn
g 

trá
ch

 n
hi

ệm
 rõ

 rà
ng

. 
C

ần
 x

em
 x

ét
 v

ề 
tín

h 
bề

n 
vữ

ng
 

củ
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
nà

y 
kh

i n
gu

ồn
 tà

i 
trợ

 k
ết

 th
úc

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P 

và
 

V
iệ

n 
V

ệ 
si

nh
 d

ịc
h 

tễ
 

TW Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P 

và
 

V
iệ

n 
V

S-
D

TT
W

B
ộ 

TN
&

M
T 

(T
ổn

g 
cụ

c 
m

ôi
 tr

ườ
ng

/
C

ục
 K

iể
m

 so
át

 ô
 

nh
iễ

m
), 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 V

O
H

U
N

 v
à 

cá
c 

bê
n 

liê
n 

qu
an

 
kh

ác
.

C
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p,
 

kh
ối

 tư
 n

hâ
n,

 c
ác

 
đố

i t
ác

 q
uố

c 
tế

, 
V

ăn
 p

hò
ng

 C
hí

nh
 

ph
ủ,

 c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
 

Đ
ối

 tá
c 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe

Ph
ối

 h
ợp

 v
ới

 B
ộ 

TN
&

M
T 

(T
ổn

g 
cụ

c 
m

ôi
 tr

ườ
ng

/
C

ục
 K

iể
m

 so
át

 ô
 

nh
iễ

m
) v

ề 
nh

ữn
g 

1.
2

1.
3

K
ết

 n
ối

 đ
ượ

c 
cá

c 
cơ

 q
ua

n 
C

hí
nh

 p
hủ

 v
ới

 tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 d

ân
 sự

 v
à 

cá
c 

bê
n 

liê
n 

qu
an

 c
hủ

 c
hố

t t
ro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

th
am

 v
ấn

 v
à 

tậ
p 

hợ
p 

th
ôn

g 
tin

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
(V

D
:lâ

m
 sà

ng
, y

 tế
 c

ôn
g 

cộ
ng

, p
hò

ng
 th

í n
gh

iệ
m

, t
ru

yề
n 

th
ôn

g 
ng

uy
 c

ơ,
 k

hu
 v

ực
 tư

 n
hâ

n,
 đ

ối
 tá

c 
qu

ốc
 tế

, v
.v

…
) c

ũn
g 

nh
ư 

cá
c 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

hợ
p 

tá
c 

ph
òn

g 
ng

ừa
 v

à 
ki

ếm
 so

át
 d

ịc
h 

bệ
nh

.

D
uy

 tr
ì v

ận
 h

àn
h 

Đ
ối

 tá
c 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe

 P
hò

ng
 c

hố
ng

 d
ịc

h 
bệ

nh
 từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i v

à 
Ba

n 
Th

ư 
ký

 Đ
ối

 tá
c 

để
 tạ

o 
nề

n 
tả

ng
 c

ho
 đ

ối
 th

oạ
i c

hí
nh

 
sá

ch
 v

à 
qu

ản
 tr

ị t
ri

 th
ức

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
M

ột
 sứ

c 
kh

ỏe
, b

ện
h 

tr
uy

ền
 lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t, 
đồ

ng
 th

ời
 h

ỗ 
tr

ợ 
đi

ều
 p

hố
i c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

M
ột

 sứ
c 

kh
ỏe

.
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP

1.
4.

1
Á

p 
dụ

ng
 c

ác
 

đi
ều

 k
ho

ản
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 tr

on
g 

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 
tịc

h 
số

 1
6/

20
13

Đ
ã 

có
 sự

 p
hố

i h
ợp

 đ
iề

u 
tra

 
cá

c 
ổ 

dị
ch

 c
ó 

ng
uồ

n 
gố

c 
từ

 
độ

ng
 v

ật
. C

hi
a 

sẻ
 th

ôn
g 

tin
 

dị
ch

 b
ện

h,
 p

hố
i h

ợp
 tổ

 c
hứ

c 
hộ

i t
hả

o 
tậ

p 
hu

ấn
 c

hu
ng

.

X
ây

 d
ựn

g 
vă

n 
bả

n 
ph

áp
 lu

ật
 q

uy
 

đị
nh

 rõ
 c

ơ 
ch

ế 
ph

ối
 h

ợp
, t

ổ 
ch

ức
 

th
ực

 h
iệ

n.
Đ

ơn
 v

ị t
hự

c 
hi

ện
: C

ục
 T

hú
 y

 v
à 

cá
c 

đơ
n 

vị
 li

ên
 q

ua
n 

th
uộ

c 
B

ộ 
N

N
&

PT
N

T,
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p,

 
kh

ối
 tư

 n
hâ

n,
 đ

ối
 tá

c 
qu

ốc
 tế

.

C
ơ 

ch
ế 

ph
ối

 h
ợp

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
tạ

i c
ấp

 d
ướ

i t
ỉn

h 
cò

n 
nh

iề
u 

bấ
t c

ập
. V

iệ
c 

ch
ia

 sẻ
 

th
ôn

g 
tin

 c
òn

 th
ủ 

cô
ng

 v
à 

sự
 

ph
ối

 h
ợp

 c
òn

 h
ạn

 c
hế

.

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P 

và
 V

iệ
n 

V
SD

TT
W

 
và

 c
ác

 đ
ơn

 
vị

 li
ên

 q
ua

n 
kh

ác

W
H

O
, F

A
O

, O
IE

1.
4

Ti
ến

 h
àn

h 
ph

ối
 h

ợp
 đ

iề
u 

tr
a 

cá
c 

ổ 
dị

ch
 c

ó 
ng

uồ
n 

gố
c 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t k

hi
 c

ần
 th

iế
t (

đồ
ng

 th
ời

 x
ây

 d
ựn

g 
đư

ợc
 v

ăn
 b

ản
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 tr
on

g 
đó

 n
êu

 rõ
 c

ác
 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 c

ần
 p

hố
i h

ợp
 đ

iề
u 

tr
a)

 

B
.

1.
5

1.
5.

1

C
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 đ

ảm
 b

ảo
 á

p 
dụ

ng
 rộ

ng
 rã

i T
hô

ng
 tư

 1
6/

20
13

, t
ạo

 n
ền

 tả
ng

 v
ữn

g 
ch

ắc
 c

ho
 v

iệ
c 

tă
ng

 c
ườ

ng
 p

hố
i h

ợp
 g

iữ
a 

cá
c 

Bộ
 n

gà
nh

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 lâ
y 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t, 

đặ
c 

bi
ệt

 ở
 c

ấp
 tỉ

nh
 v

à 
dư

ới
 tỉ

nh

Tổ
 c

hứ
c 

tậ
p 

hu
ấn

 tr
iể

n 
kh

ai
 T

hô
ng

 tư
 

16
/2

01
3

Đ
ã 

tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 
hỗ

 tr
ợ 

cá
c 

đị
a 

ph
ươ

ng
 c

ó 
ng

uy
 c

ơ 
ca

o 
về

 v
iệ

c 
th

ực
 

hi
ện

 T
hô

ng
 tư

 li
ên

 ti
ch

 số
 

16
/T

TL
T-

B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T

K
hu

ng
 p

há
p 

lý

Ti
ếp

 tụ
c 

tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 h
ỗ 

trợ
 c

ác
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
về

 
vi

ệc
 th

ực
 h

iệ
n 

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 ti
ch

 
số

 1
6/

TT
LT

-B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T
Đ

ơn
 v

ị t
hự

c 
hi

ện
: C

ục
 T

hú
 y

 v
à 

Tì
m

 n
gu

ồn
 k

in
h 

ph
í h

ỗ 
trợ

 tậ
p 

hu
ấn

 đ
ịn

h 
kỳ

 m
ỗi

 n
ăm

 ít
 n

hấ
t 

01
 đ

ợt
 c

ho
 c

ác
 c

án
 b

ộ 
cấ

p 
tỉn

h 
và

 d
ướ

i t
ỉn

h.

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 
Y

TD
P,

 V
iệ

n 
vệ

 si
nh

 d
ịc

h 
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đị

nh
 v

ị đ
ộn

g 
vậ

t 
kh

ả 
dụ

ng
, v

í d
ụ 

đó
ng

 d
ấu

 lợ
n 

nh
ằm

 x
ác

 đ
ịn

h 
ng

uồ
n 

gố
c 

tra
ng

 
trạ

i h
oặ

c 
th

ươ
ng

 
lá

i đ
ối

 v
ới

 lợ
n 

tạ
i c

ác
 lò

 m
ổ 

H
oà

n 
th

iệ
n 

đá
nh

 
gi

á 
ng

uy
 c

ơ 
về

 
an

 to
àn

 th
ực

 
ph

ẩm
, t

ro
ng

 
đó

 n
êu

 b
ật

 c
ác

 
lĩn

h 
vự

c 
cầ

n 
cả

i 
th

iệ
n 

nh
ằm

 đ
ạt

 
đư

ợc
 m

ục
 ti

êu
 

an
 to

àn
 th

ực
 

ph
ẩm

  

C
ử 

cá
n 

bộ
 đ

i t
ập

 h
uấ

n 
nư

ớc
 

ng
oà

i v
ề 

đá
nh

 g
ia

 n
gu

y 
cơ

. 
Đ

ã 
ứn

g 
dụ

ng
 đ

án
h 

gi
á 

ng
uy

 
cơ

 d
ựa

 v
ào

 h
ệ 

th
ốn

g 
đị

nh
 v

ị.

Đ
ã 

cử
 c

án
 b

ộ 
tậ

p 
hu

ấn
 n

ướ
c 

ng
oà

i v
ề 

đá
nh

 g
iá

 n
gu

y 
cơ

 
an

 to
àn

 v
ệ 

si
nh

 th
ực

 p
hẩ

m
.                 

          
Đ

ã 
tổ

 c
hứ

c 
tậ

p 
hu

ấn
 v

ề 
đá

nh
 

gi
á 

ng
uy

 c
ơ 

ch
o 

cá
c 

C
hi

 c
ục

 
Th

ú 
y 

V
ùn

g 
và

 m
ột

 số
 C

hi
 

cụ
c 

Th
ú 

y 
về

 a
n 

to
àn

 v
ệ 

si
nh

 
th

ực
 p

hẩ
m

 d
o 

ch
uy

ên
 g

ia
 

nư
ớc

 n
go

ài
 g

iả
ng

 d
ạy

, v
ới

 
sự

 tà
i t

rợ
 c

ủa
 tổ

 c
hứ

c 
qu

ốc
 

tế
 v

à 
hỗ

 tr
ợ 

ki
nh

 p
hí

 từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 T
W

.

C
ục

 T
hú

 y
 sẽ

 c
hỉ

 đ
ạo

 c
ác

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 đ
án

h 
gi

a 
ng

uy
 c

ơ 
dự

a 
và

o 
hệ

 th
ốn

g 
đị

nh
 v

ị x
ác

 đ
ịn

h 
ng

uồ
n 

gố
c 

tra
ng

 tr
ại

 h
oặ

c 
th

ươ
ng

 lá
i đ

ối
 v

ới
 lợ

n 
tạ

i c
ác

 lò
 

m
ổ

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ục

 T
hú

 y
, 

cá
c 

C
hi

 c
ục

 T
hú

 y
 v

ùn
g

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
Vi

ệc
 đ

án
h 

gi
á 

ng
uy

 c
ơ 

cá
c 

bệ
nh

 tr
uy

ền
 lâ

y 
qu

a 
th

ực
 p

hẩ
m

 đ
ượ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

qu
a 

cá
c 

hệ
 th

ốn
g 

đị
nh

 v
ị ở

 m
ột

 
số

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g

Th
ời

 g
ia

n 
th

ực
 h

iệ
n:

 2
01

9-
20

20

Ti
ếp

 tụ
c 

tậ
p 

hu
ấn

 v
ề 

đá
nh

 g
iá

 
ng

uy
 c

ơ 
và

 tr
iể

n 
kh

ai
 đ

án
h 

gi
á 

ng
uy

 c
ơ 

về
 a

n 
to

àn
 v

ệ 
si

nh
 th

ực
 

ph
ẩm

.  
  

Đ
ề 

xu
ất

 c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ải

 
th

iệ
n 

nh
ằm

 đ
ạt

 m
ục

 ti
êu

 a
n 

to
àn

 
th

ực
 p

hẩ
m

. 
H

oà
n 

th
iệ

n 
đá

nh
 g

ia
 n

gu
y 

cơ
 v

ề 
an

 to
àn

 v
ệ 

si
nh

 th
ực

 p
hẩ

m
.

Đ
ơn

 v
ị t

hự
c 

hi
ện

: C
ục

 T
hú

 y
, 

cá
c 

C
hi

 c
ục

 T
hú

 y
 V

ùn
g.

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
H

oà
n 

th
iệ

n 
đá

nh
 g

iá
 n

gu
y 

cơ
 v

ề 
an

 to
àn

 

Đ
ây

 là
 n

hi
ệm

 v
ụ 

m
ới

 c
ần

 c
ó 

sự
 

qu
an

 tâ
m

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 li
ên

 
qu

an
, b

ao
 g

ồm
 k

in
h 

ph
í c

ho
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
nà

y,
 n

hấ
t l

à 
cá

c 
tỉn

h 
m

iề
n 

nú
i v

à 
Tâ

y 
N

gu
yê

n

Ở
 m

ột
 số

 k
hu

 v
ực

 m
iề

n 
nú

i v
à 

ca
o 

ng
uy

ên
, v

iệ
c 

ch
ăn

 n
uô

i n
hỏ

 
lẻ

 v
à 

ph
ân

 tá
n 

dẫ
n 

đế
n 

vi
ệc

 k
hó

 
ki

ểm
 so

át
. D

o 
đó

, c
ần

 c
ó 

sự
 h

ỗ 
trợ

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 c
hu

yê
n 

m
ôn

 v
à 

ch
ín

h 
qu

yề
n 

đị
a 

ph
ươ

ng
, b

ao
 

gồ
m

 k
in

h 
ph

í.

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 Y
 

tế
 d

ự 
ph

òn
g,

 
V

iệ
n 

vệ
 

si
nh

 d
ịc

h 
tễ

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 c
hi

a 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

 
th

eo
 th

ôn
g 

tư
 li

ên
 tị

ch
 

số
 1

6/
TT

LT
-

B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T

Ph
ối

 h
ợp

 
vớ

i C
ục

 Y
 

tế
 d

ự 
ph

òn
g,

 
V

iệ
n 

vệ
 

si
nh

 d
ịc

h 
tễ

 T
ru

ng
 

ươ
ng

 c
hi

a 
sẻ

 th
ôn

g 
tin

 
th

eo
 th

ôn
g 

tư
 li

ên
 ti

ch
 

số
 1

6/
TT

LT
-

B
Y

T-
B

N
-

N
PT

N
T

FA
O

B
ộ 

C
ôn

g 
th

ươ
ng

W
H

O
, F

A
O

, U
S-

C
D

C

#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v



102 103

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC OHSP 2016-2020

7.
6

Tr
iể

n 
kh

ai
 tr

iệ
t đ

ể 
Th

ôn
g 

tư
 L

iê
n 

tịc
h 

số
 1

6 
tạ

i c
ác

 c
ấp

 tr
on

g 
đó

 c
ó 

bá
o 

cá
o 

về
 tấ

t c
ả 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 tr

ên
 n

gư
ời

 v
à 

độ
ng

 v
ật

 tớ
i c

ả 
ha

i b
ộ 

N
N

 v
à 

Y 
tế

 
(c

ũn
g 

nh
ư 

nh
ữn

g 
cơ

 q
ua

n 
liê

n 
qu

an
 ở

 c
ấp

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g)

7.
7

C
ác

 m
ục

 ti
êu

 c
hu

ng

7.
6.

1

7.
7.

1

X
em

 lĩ
nh

 v
ực

 
trọ

ng
 tâ

m
 1

Ti
ếp

 tụ
c 

tri
ển

 
kh

ai
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
nh

ằm
 x

ác
 

đị
nh

 p
hạ

m
 v

i, 
m

ức
 đ

ộ 
dị

ch
 

bệ
nh

 từ
 đ

ó 
xâ

y 
dự

ng
 b

iệ
n 

ph
áp

 
ph

òn
g 

ng
ừa

, 
ki

ểm
 so

át
 p

hù
 

hợ
p,

 c
ó 

sự
 p

há
t 

tri
ển

 từ
 c

ác
 

cô
ng

 v
iệ

c 
đã

 
th

ực
 h

iệ
n

C
ục

 T
hú

 y
 đ

ã 
ch

ỉ đ
ạo

 
cá

c 
đị

a 
ph

ươ
ng

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ôn
g 

tư
 li

ên
 tị

ch
 số

 1
6/

TT
LT

-B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T 
tro

ng
 v

iệ
c 

ph
ối

 h
ợp

 v
ới

 C
ục

 
Y

 tế
 d

ự 
ph

òn
g,

 V
iệ

n 
vệ

 si
nh

 
dị

ch
 tễ

 T
W

, c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

FA
O

 v
à 

W
H

O
 đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 

m
ô 

hì
nh

 p
hò

ng
 n

gừ
a 

và
 

ki
ểm

 so
át

 d
ịc

h 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 
ng

ườ
i.

vệ
 si

nh
 th

ực
 p

hẩ
m

 ở
 c

ấp
 tr

un
g 

ươ
ng

 v
à 

m
ột

 số
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g.
Th

ời
 g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n:
 2

01
8-

20
20

Ti
ếp

 tụ
c 

ch
ỉ đ

ạo
 c

ác
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ôn

g 
tư

 li
ên

 tị
ch

 số
 

16
/T

TL
T-

B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T.
Ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 C

ục
 Y

 tế
 d

ự 
ph

òn
g,

 V
iệ

n 
vệ

 si
nh

 d
ịc

h 
tễ

 T
W

, 
FA

O
 v

à 
W

H
O

 đ
ể 

m
ở 

rộ
ng

 m
ô 

hì
nh

 p
hò

ng
 n

gừ
a 

ki
ểm

 so
át

 d
ịc

h 
bệ

nh
 tr

uy
ền

 lâ
y 

từ
 đ

ộn
g 

vậ
t s

an
g 

ng
ườ

i.
Đ

ơn
 v

ị t
hự

c 
hi

ện
: C

ục
 T

hú
 y

K
ết

 q
uả

 m
on

g 
đợ

i: 
C

ó 
kế

t q
uả

 
ng

hi
ên

 c
ứu

, x
ác

 đ
ịn

h 
m

ức
 đ

ộ 
dị

ch
 b

ện
h 

và
 x

ây
 d

ựn
g 

đư
ợc

 c
ác

 
bi

ện
 p

há
p 

ph
òn

g 
ng

ừa
 v

à 
ki

ểm
 

so
át

 p
hù

 h
ợp

.  
   

   
   

  
C

ó 
m

ô 
hì

nh
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
ki

ểm
 

so
át

 b
ện

h 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t s
an

g 

Đ
ây

 là
 n

hi
ệm

 v
ụ 

kh
ó 

kh
ăn

 c
ần

 
có

 sự
 p

hố
i h

ợp
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 

liê
n 

qu
an

, s
ự 

qu
an

 tâ
m

 c
ủa

 
ch

ín
h 

qu
yề

n 
đị

a 
ph

ươ
ng

, k
ể 

cả
 k

in
h 

ph
í c

ho
 h

oạ
t đ

ộn
g 

nà
y,

 
nh

ất
 là

 c
ác

 tỉ
nh

 m
iề

n 
nú

i v
à 

Tâ
y 

ng
uy

ên
 ti

ếp
 c

ận
 k

hó
 k

hă
n 

và
 

nh
ận

 th
ức

 c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 c

òn
 

hạ
n 

ch
ế.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

C
ần

 sự
 h

ỗ 
trợ

 c
ủa

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

qu
ốc

 tế
 n

hư
 F

A
O

, W
H

O
, U

S 
U

SA
ID

 v
ề 

ki
nh

 p
hí

 v
à 

kỹ
 th

uậ
t.

C
ần

 c
ó 

sự
 

ph
ối

 h
ơp

 
vớ

i C
ục

 Y
 

tế
 d

ự 
ph

òn
g,

 
V

iệ
n 

vệ
 si

nh
 

dị
ch

 tễ
 T

W
 

để
 c

ùn
g 

tri
ển

 k
ha

i 
th

eo
 th

ôn
g 

tư
 li

ên
 ti

ch
 

số
 1

6/
TT

LT
-

B
Y

T-
B

N
N

PT
N

T

C
ần

 p
hố

i h
ợp

 
vớ

i c
ác

 B
ộ 

ng
-

hà
nh

 li
ên

 q
ua

n 
nh

ư 
B

ộ 
TT

&
TT

, 
C

ục
 Q

uả
n 

lý
 T

hị
 

trư
ờn

g 
-B

ộ 
C

ôn
g 

th
ươ

ng
, T

ổn
g 

cụ
c 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 - 

B
ộ 

TN
&

M
T,

 B
ộ 

C
ôn

g 
an

, B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g

#
C

ác
 M

ục
 ti

êu
 

th
eo

 C
hi

ến
 

lư
ợc

 O
H

SP

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

: B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 &
 P

T
N

T
C

ác
 lĩ

nh
 v

ực
 c

ần
 sự

 p
hố

i h
ợp

 
gi

ữa
 n

gà
nh

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

ng
àn

h 
kh

ác

C
ập

 n
hậ

t t
iế

n 
độ

 g
ia

i đ
oạ

n
20

16
 &

 2
01

7

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 k
ết

 q
uả

 
m

on
g 

đợ
i t

ro
ng

 g
ia

i đ
oạ

n 
20

18
-2

02
0

N
hữ

ng
 k

ho
ản

g 
tr

ốn
g 

ch
ủ 

yế
u

(c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 c
ần

 c
ó 

th
êm

 sự
 

đầ
u 

tư
/h

ỗ 
trợ

)
B

ộ 
Y

 tế
C

ác
 b

ộ 
ng

àn
h,

 đ
ối

 
tá

c 
qu

ốc
 tế

 k
há

c,
 

v.
v
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7.
7.

2

7.
7.

3

Ti
ếp

 tụ
c 

tă
ng

 tỷ
 

lệ
 ti

êm
 p

hò
ng

 
vi

êm
 n

ão
 N

hậ
t 

bả
n 

ch
o 

trẻ
 

đế
n 

tu
ổi

 th
eo

 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
 

Ti
êm

 c
hủ

ng
 

Q
uố

c 
gi

a,
 từ

 đ
ó 

hư
ớn

g 
tớ

i g
iả

m
 

th
iể

u 
số

 c
a 

bệ
nh

 
vi

êm
 n

ão
 N

hậ
t 

bả
n 

ở 
ng

ườ
i.

Đ
án

h 
gi

á 
ng

uy
 

cơ
 b

ện
h 

Sả
y 

th
ai

 tr
uy

ền
 

nh
iễ

m
 từ

 h
oạ

t 
độ

ng
 b

uô
n 

bá
n 

trâ
u 

bò
 v

ới
 

cá
c 

nư
ớc

 lá
ng

 
gi

ền
g.

[H
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
ng

àn
h 

Y
 tế

]

C
ục

 T
hú

 y
 đ

ã 
ch

ỉ đ
ạo

 c
ác

 
đị

a 
ph

ươ
ng

 th
eo

 T
TL

T 
số

 
16

/T
TL

T-
B

Y
T-

B
N

N
PT

N
T 

ph
ối

 h
ợp

 c
ùn

g 
C

ục
 Y

TD
P,

 
V

iệ
n 

V
SD

TT
W

, F
A

O
, 

W
H

O
 đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 b

iể
u 

m
ẫu

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 v
à 

ki
ểm

 
so

át
 b

ện
h 

tru
yề

n 
lâ

y 
từ

 đ
ộn

g 
vậ

t.

ng
ườ

i v
à 

tri
ển

 k
ha

i ở
 n

hi
ều

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

.
Th

ời
 g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n:
 2

01
8-

20
20

Ti
ếp

 tụ
c 

ch
ỉ đ

ạo
 c

ác
 C

hi
 c

ục
 

Th
ú 

y 
V

ùn
g,

 C
hi

 c
ục

 K
iể

m
 d

ịc
h 

V
ùn

g,
 C

hi
 c

ục
 T

hú
 y

 ở
 c

ác
 tỉ

nh
 

có
 b

iê
n 

gi
ới

 đ
ể 

tă
ng

 c
ườ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

ki
ểm

 d
ịc

h 
vi

ệc
 b

uô
n 

bá
n 

trâ
u 

và
 g

ia
 sú

c 
qu

a 
bi

ên
 g

iớ
i, 

nh
ằm

 
ng

ăn
 c

hặ
n 

dị
ch

 b
ện

h 
từ

 c
ác

 n
ướ

c 
lá

ng
 g

iề
ng

, t
ro

ng
 đ

ó 
có
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

ĐÃ PHỎNG VẤN

Cơ quan Chuyên môn/Thông 
tin mong đợiNơi gặp Liên hệ

Cục Thú y (DAH)

Cục Thú y (DAH)

Cục Khuyến Nông 
(NAEC) 

Cục Chăn nuôi (DLP)

Văn phòng Cites

Thú y/ Dịch tễ/ Cúm 
gia cầm, Dại, các bệnh 
và các vẫn đề khác

Quản Lý thuốc/ Kháng 
kháng sinh

Khuyến nông/ mô hình 
chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh, đào tạo, truyền 
thông, các dự án

Chăn nuôi/ an toàn sinh 
học 

Động vật hoang dã/ 
quản lý việc vận chuyển 
buôn bán trái phép động 
vật hoang dã 

Số 15/78 Đường Giải 
Phóng, Phương Mai, 
Đống Đa, Hà Nội 

Số 15/78 Đường Giải 
Phóng, Phương Mai, 
Đống Đa, Hà Nội 

Bộ NNPTNT, 16 
Thụy Khuê. P701 

Bộ NNPTNT, 16 
Thụy Khuê

Bộ NNPTNT, P.113, 
B9, 2 Ngọc Hà

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng. 
Mobile: 0912461552.
Email: thuynt.dah@gmail.com
Ông. Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng dịch tễ 
Mobile: 0912563551. 
Email: tien.epi.dah@gmail.com
Bà. Nguyễn Thị Điệp, chuyên viên dịch tễ
Mobile 0912891389 
Email: diep.dahvn@gmail.com 

Ông Lê Toàn Thắng, 
Trưởng phòng quản lý thuốc  
Email: letoanthang099@yahoo.com
Bà Lê Thị Huệ, Phó phòng
Mobile 0912177264. 
Email: lehue1973@gmail.com

Bà  Hạ Thúy Hạnh 
Phó giám đốc Trung tâm  
Mobile: 0913223688. 
Email: hanhht.tccb@mard.gov.vn
Ông Định, chuyên viên 
Mobile: 0986948296

Ông Đỗ Văn Hoan: 
Mobile 0983751011. 
Email: dovanhoan01@yahoo.com

Ông. Vương Tiến Mạnh 
Phó giám đốc 
Mobile: 0912008359. 
Email: hyderabadmanh@gmail.com
Ông. Đoàn, chuyên viên
Mobile 0944256699. 
Email: doannguyen81@gmail.com 
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Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người (OHP)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nhà B1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 
SĐT: + 84 24 37713741  Fax: + 84 24 37711362 
Email: oh.partnership@onehealth.org.vn, oh.partnership@gmail.com 
Website: www.onehealth.org.vn


